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#SoKyHieuVanBan
V/v mời báo giá mua trang thiết bị 
cho hoạt động thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2023 (lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Các công ty, cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh Quảng Nam 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam có nhu cầu mua trang thiết bị cho 

hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 của 
đơn vị. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam kính mời các công ty, cơ sở kinh 
doanh gởi báo giá để Trung tâm lập dự toán mua sắm trang thiết bị cho hoạt động 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, nội dung như 
sau:

TT Tên trang thiết bị(cấu hình, qui cách …)
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

  1. Gói mua bộ  dụng cụ thực hành dinh dưỡng (bộ dụng cụ thực 
hành chế biến thức ăn bổ sung)
Bộ dụng cụ thực hành dinh dưỡng (bộ thực hành chế biến thức ăn bổ 
sung) 01 bộ bao gồm:

1.1 Bếp ga mini: 01 cái 
Chất liệu: sắt

Qui cách: 

- Kích thước: Tối thiểu (322 x 280 x 102) mm

1.2 Bình ga mini: 02 cái 
Chất liệu: Sắt

Qui cách: Phù hợp với bếp ga mini 

1.3. Xoong: 02 cái 
Trong đó: + 01 cái bằng Inox hoặc hợp kim nhôm chống dính có tay 
cầm, có nắp, kích thước: đường kính miệng xoong 14cm, độ dày tối 
thiểu 2mm.

     + 01 cái bằng Inox, có nắp, có 2 quai cẩm, đường kính tối thiểu 
22cm, độ dày tối thiểu 2mm.

1.4. Thớt: 02 cái
Chất liệu: gỗ

Qui cách: 

- Tối thiểu 20cm x 30cm x 2cm

1.5. Dao để thái: 02 cái
Chất liệu: Inox

Qui cách:

  Bộ

 

138



-  Cán gỗ; 

 - Kích thước dài 29-31cm, lưỡi dao có chiều ngang 6-7 cm, độ dày 
phần dưới lưỡi dao 0,1mm, độ dày phần sống dao dày 1,2- 1,5mm

1.6. Cối – chày: 01 bộ
Chất liệu: Inox

Qui cách: 

- Đường kính miệng cối tối thiểu 14 cm, cao 8 -9 cm, chày dài 17- 
18cm có đường kính 5- 6 cm

1.7. Chén: 06 cái 
 Chất liệu: Sứ

 Qui cách: dung tích 250 ml

1.8. Đũa: 02 đôi
Chất liệu: Gỗ

 Qui cách: dài tối thiểu 25cm

1.9. Muỗng: 05 cái 
 Chất liệu: Inox

 Qui cách: dung tích chứa 5ml, dài 17-18cm, độ dày tối thiểu 1mm, 
có hình bầu dục.

1.10. Đĩa: 02 cái
 Chất liệu: Sứ

-Qui cách: Đường kính tối thiểu 16 cm

1.11. Ca múc nước: 01 cái
Chất liệu: Nhựa

Qui cách: Có cán, đường kính miệng ca tối thiểu 14cm

1.12. Rổ: 02 cái
Chất liệu: Nhựa

Qui cách: đường kính miệng rổ tối thiểu 30cm

1.13. Thau: 02 cái
Chất liệu: Nhựa

Qui cách: đường kính tối thiểu 40 cm

1.14. Xô: 01
Chất liệu: Nhựa

Qui cách: dung tích  tối thiểu 20 lít, có nắp đậy.

1.15. Vá: 01 cái 
Chất liệu: Ixox

Qui cách: dài tối thiểu 25 cm, đường kính miệng thối thiểu 8cm, dày 
tối thiểu 1,2 mm

1.16. Khay: 02 cái 
Chất liệu: Ixox



Qui cách:  Hình chữ nhật, dài rộng tối thiểu 36cm x 27cm, độ dày 
tối thiểu 1mm

1.17. Tô: 02 cái 
Chất liệu: sứ,

Qui cách: Đường kính miệng tô tối thiểu 16 cm.

1.18. Thùng lớn: 01 cái
Chất liệu: Nhựa,

Qui cách:Kích thước Dài x rộng 

x cao = 60cm x 40cm x40cm , có nắp đậy.

Kính đề nghị các nhà cung cấp có đủ điều kiện và năng lực gửi báo giá (theo 
mẫu báo giá đính kèm) các mặt hàng theo yêu cầu như trên cho Tổ mua sắm Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, thông tin chi tiết như sau:

- Người nhận báo giá: Bà Nguyễn Thị Thanh Ba – Văn thư Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật Quảng Nam.

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi,  phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam.

- Phương thức gửi báo giá: Báo giá phải được bỏ trong bì và niêm phong kín, 
ngoài bì ghi nội dung "Báo giá mua trang thiết bị cho hoạt động thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 theo Thư mời số:..... của 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam", gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu 
điện.

- Thời gian nhận báo giá: 10 ngày, kể từ thời điểm phát hành thư mời báo giá .
- Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
-Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Thời hạn tối thiểu  90 ngày, kể từ thời điểm 

kết thúc nhận báo giá.
Các đơn vị muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Bà Trần Thị Liên, Tổ mua 

sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam qua SĐT 0235 3604439 vào giờ hành 
chính trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ.

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị .
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc (b/cáo);
- Các Khoa/Phòng;
- Website đơn vị;
- Lưu: VT, TCHC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



             Mẫu báo giá
TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa chỉ:…… …, ngày     tháng     năm 2023
E-mail:……
Tel:......

THƯ CHÀO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam chúng tôi…(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung 
cấp cùng tham gia trong một báo giá ( gọi chung là liên danh) thì ghi rõ họ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị như sau:

1. Báo giá cho trang thiết bị, hàng hóa

STT Tên thiết bị, hàng 
hóa

Ký, mã, nhãn hiệu, model, 
hãng sản xuất (nếu có) Nơi sản xuất Nước sản xuất Số lượng/ khối 

lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền 
(VNĐ) Ghi chú

1
2

… Tổng cộng 
(…khoản)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……, kể từ ngày…tháng…năm…(ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày… tháng … tháng…năm…( ghi 
ngày…tháng…năm…..

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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